Tuần 21( Từ ngày 2/2 / 2026 đến 6/2/2026)   - Hai buổi/ ngày
		Thứ/
ngày
	Buổi
	Tiết
theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	ĐD dạy học

	


Hai

2/2
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	41
	GDTC
	2A1
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T3)
	Còi, nấm 

	
	
	6
	41
	GDTC
	2A4
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T3)
	Còi, nấm

	
	
	7
	41
	GDTC 
	2A3
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T3)
	Còi, nấm

	


Ba

3/2
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	41
	GDTC 
	3A4
	Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay(T1)
	bóng 

	
	
	3
	41
	GDTC 
	1A6
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 5)
	Vòng

	
	
	4
	41
	GDTC 
	5A6
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 5)
	Thang

	
	Chiều
	5
	41
	GDTC 
	3A5
	Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay(T1)
	Bóng 

	
	
	6
	41
	GDTC 
	3A6
	Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay(T1)
	Bóng 

	
	
	7
	41
	GDTC 
	5A4
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 5)
	Thang

	

Tư

   4/2
	

Sáng
	1
	41
	GDTC 
	1A1
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 5)
	Vòng

	
	
	2
	41
	GDTC 
	1A2
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 5)
	Vòng

	
	
	3
	42
	GDTC 
	2A4
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T4)
	Còi, nấm 

	
	
	4
	42
	GDTC 
	2A1
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T4)
	Còi, nấm 

	
	Chiều
	5
	41
	GDTC 
	4A3
	Bài tập rèn luyện kĩ năng  bật cao (Tiết 4)
	Thảm 

	
	
	6
	41
	GDTC 
	4A1
	Bài tập rèn luyện kĩ năng  bật cao (Tiết 4)
	Thảm 

	
	
	7
	42
	GDTC 
	3A4
	Bài tập tại chỗ tung -bắt bóng bằng hai tay(T2)
	bóng

	



Năm

5/2

	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	42
	GDTC 
	3A5
	Bài tập tại chỗ tung -bắt bóng bằng hai tay(T2))
	Bóng 

	
	
	3
	42
	GDTC 
	1A2
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 6)
	còi

	
	
	4
	42
	GDTC 
	1A1
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 6)
	còi

	
	
Chiều
	5
	41
	GDTC 
	5A1
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 5)
	Thang

	
	
	6
	42
	GDTC 
	3A6
	Bài tập tại chỗ tung -bắt bóng bằng hai tay(T2)
	Bóng 

	
	
	7
	42
	GDTC 
	5A4
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 6)
	Thang

	



Sáu
6/2
	

Sáng
	1
	42
	GDTC 
	5A1
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 6)
	Thang

	
	
	2
	42
	GDTC 
	2A3
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải(T4)
	Còi, nấm

	
	
	3
	42
	GDTC 
	4A1
	Nhảy dây (T1)
	Còi, dây

	
	
	4
	42
	GDTC 
	5A6
	Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 6)
	Thang

	
	
Chiều
	5
	42
	GDTC 
	4A3
	Nhảy dây( T1)
	Còi, dây

	
	
	6
	42
	GDTC
	1A6
	Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 6)
	Còi

	
	
	7
	
	
	
	
	






	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH : 28                               
 - Số lượt sử dụng BGĐT: 


	Ngày 29 tháng 1 năm 2026                                                           Phó hiệu trưởng kí duyệt







Nguyễn Thị Thu Hà  
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